
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6B, ngách 55/38 phố Chính Kinh, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

12/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN LIONCHEM VIỆT NAM 

0109220469

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  
- Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;
- Bán buôn phân bón, hóa chất khác sử dụng trong nông 
nghiệp;

4669(Chính)

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác, hạt, 
quả có dầu, hoa và cây, thuốc lá lá, động vật sống, da sống và 
bì sống, da thuộc, nông lâm sản nguyên liệu khác, phế liệu, 
phế thải và sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi động 
vật;

4620

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết:
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 
như:
Máy cày, bừa, máy rắc phân, máy gieo hạt; Máy gặt lúa, máy 
đập lúa; Máy vắt sữa; Máy nuôi ong, máy ấp trứng, nuôi gia 
cầm; Máy kéo được sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp;
-Máy cắt cỏ.

4653

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng phục vụ 
ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản

4659

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:  Bán buôn sắt, thép

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LIONCHEM VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LIONCHEM VIETNAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: LIONCHEM VIETNAM.,JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa, sản phẩm gỗ sơ chế,sơn và 
véc ni, vật liệu xây dựng như: cát, sỏi, giấy dán tường và phủ 
sàn, kính phẳng, đồ ngũ kim và khoá, ống nối, khớp nối và chi 
tiết lắp ghép khác, bình đun nước nóng, thiết bị vệ sinh như: 
bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác, thiết bị lắp đặt vệ 
sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su, 
dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác.

4663

7. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, Sơn, véc ni và sơn bóng, Kính 
phẳng, vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ 
sinh, Thiết bị và vật liệu để tự làm.

4752

8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5510

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

10. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar)

5630

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
chi tiết: vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng;
Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng;
Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ ;
Vận tải hàng hoá bằng phương tiện đường bộ khác 

4933

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5621

13. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

14. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

15. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

16. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: mua bán chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế
Căn cứ: Điều 40 nghị định số 91/2016/NĐ-CP

4772

18. Sản xuất pin và ắc quy 2720

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

20. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

21. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

22. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

23. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
chi tiết:
- Xử lý ô nhiễm môi trường và hoạt động quản lý chất thải

3900

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

25. Cho thuê xe có động cơ 7710

26. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong gia dụng và y tế
(Căn cứ: Điều 1, Điều 4 nghị định 91/2016/NĐ-CP về quản lý 
hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng 
và y tế)

2029

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

28. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

29. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về nông học

7490

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐỨC THÀNH

Thôn Đoài, Xã 
Tam Giang, 
Huyện Yên 
Phong, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

165.000 1.650.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 165.000 1.650.000.000 55,000

125884674

2 NGUYỄN 
VĂN LỰC

Thôn Hoành Lộ, 
Xóm 6, Xã Hoành 
Sơn, Huyện Giao 
Thuỷ, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 30,000

0360890016
25
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3 NGUYỄN BÁ 
TRIỆU

123 ngõ 8 Phú 
Minh, Phường Cổ 
Nhuế 2, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 15,000

0270830000
16  

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036089001625
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hoành Lộ, Xóm 6, Xã Hoành Sơn, Huyện Giao 
Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Hoành Lộ, Xóm 6, Xã Hoành Sơn, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN LỰC Nam

21/02/1989 Kinh Việt Nam

15/07/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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